
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  56 /QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 14  tháng 01 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1277/TTr-SLĐTBXH, ngày 30/12/2014 và Công văn số 1167/STP-KSTTHC, ngày 26/12/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 08 (tám), thay thế 07 (bảy) và bãi bỏ 03 (ba) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (kèm theo các phụ lục 1, 2, 3).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở;

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Cục KSTTHC, Bộ Tư Pháp (để báo cáo);

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);

- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);

- Phòng TH, VHXH (để tổng hợp);

- Lưu: VT, 1.22.05.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký: Nguyễn Văn Quang

	
	


      PHỤ LỤC 1

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  56 /QĐ-UBND, ngày  14 / 01/2015

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực An toàn lao động, vệ sinh lao động

	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

	II. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

	2
	Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

	3
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

	4
	Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

	5
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập

	III. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

	1
	Đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc).

	2
	Đăng ký thất nghiệp.


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

I. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG:

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ công chức ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận sẽ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
 
Bước 3. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ đã gửi hồ sơ ban đầu.
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả, kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 14, Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH , ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động).

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện theo mẫu 5, tại phụ lục II, Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH);

- Đề án tổ chức hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, trong đó thuyết minh rõ quy mô huấn luyện; các điều kiện, giải pháp thực hiện (bản chính);

- Quyết định thành lập Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Quyết định bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu và tổ chức bộ máy của tổ chức huấn luyện (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Báo cáo về cơ sở vật chất, cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên huấn luyện (Mẫu 6, phụ lục II Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH) và kèm theo các hồ sơ, tài liệu sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân, bằng chuyên môn, xác nhận kinh nghiệm của giảng viên huấn luyện (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Các loại hồ sơ, giấy tờ về cơ sở vật chất (kèm theo danh mục, vị trí lắp đặt) đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; hợp đồng thuê, hợp đồng liên kết huấn luyện trong trường hợp Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện tiến hành việc thuê hoặc liên kết với cơ sở khác để bảo đảm điều kiện về máy, thiết bị huấn luyện như quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH) (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Chương trình huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( theo quy định tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 17, Thông tư  số 27/2013/TT-BLĐTBXH phải tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp Chứng nhận huấn luyện (mẫu 7, 8 Phụ lục II) hoặc được cấp Chứng chỉ huấn luyện (Mẫu 9 Phụ lục II). Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức đề nghị.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/ 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động).
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện hoặc công văn từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (Mẫu 5 Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
- Mẫu Báo cáo thực trạng điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (Mẫu 6, phụ lục II Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18 /10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động):

Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp Chứng nhận huấn luyện cho người tham gia khóa huấn luyện:

+ Có trụ sở hợp pháp hoặc hợp đồng thuê, liên kết với cơ sở để có trụ sở hợp pháp còn thời hạn ít nhất 5 năm kể từ ngày nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện;
+ Có số lượng phòng học lý thuyết phù hợp với quy mô huấn luyện; mỗi phòng có diện tích từ 30m2 trở lên và bảo đảm diện tích bình quân ít nhất là 1,3 m2/01 học viên;

+ Có chương trình, giáo trình huấn luyện được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện được quy định tại Phụ lục III Thông số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

+ Có ít nhất 05 giảng viên cơ hữu huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động.
Mẫu 5 – Mẫu đơn đề nghị Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

              -----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

………., ngày………tháng..…năm…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Kính gửi:…………………………………………………………………………

1. Tên cơ quan đăng ký: …………………………………………………………

Tên giao dịch quốc tế: …………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

Điện thoại: …………………… Fax: …………………….

Email: ……………………………..
Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): …………………………

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (kèm bản sao có công chứng):
Số: ……………………..     Ngày tháng năm cấp: ……………………….

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức: …………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………………………

5. Đăng ký hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động ( có Báo cáo Thực trạng điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động kèm theo).
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan ./.

THỦ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu 6- Báo cáo thực trạng điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

	 
	..........., ngày.......tháng....... năm 20.......


BÁO CÁO
THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của tổ chức
1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức
- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở chính:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của các chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác khác (nếu có):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

(kèm theo bản sao các giấy phép xây dựng có công chứng)
2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:
- Các phòng học được sử dụng chung:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

- Các công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. Các thiết bị huấn luyện sử dụng chung
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Năm sản xuất

	1
	 
	 
	 

	2

... 

 
	
	 
	 

	II. Cán bộ quản lý, giảng viên huấn luyện
STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Trình độ chuyên môn
	Số năm kinh nghiệm theo quy định của Thông tư

	II.1
	Cán bộ quản lý
	-
	-
	-

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	II.2
	Giảng viên cơ hữu
	-
	-
	-

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


 

	 
	THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:Thực hiện báo cáo chi tiết theo các nội dung ở từng mục.
II. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI:

1. Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (Số 42 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) nơi cơ sở dự kiến đặt trụ sở.

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận phải gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận phải gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ đã gửi hồ sơ ban đầu.
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả, kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).   

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH).

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Các giấy tờ và văn bản có liên quan:

+ Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền, sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+ Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở hoạt động, trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý về việc đặt trụ sở của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

+ Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự làm việc dự kiến tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 22 ngày làm việc (theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 và Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thực Hiện thẩm định và có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép thành lập;
- Trường hợp không cấp Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc Công văn thông báo không cấp giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do).
- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân:

1. Điều kiện chung: (Theo quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).

- Có trụ sở làm việc ổn định, thuận tiện giao thông.

- Diện tích đất tự nhiên tối thiểu 15 m2/nạn nhân; diện tích phòng ở bình quân 05 m2/nạn nhân.

- Có trang thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất: (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH).

a) Phòng tiếp nhận nạn nhân:

- Có diện tích tối thiểu 10m2 (mười mét vuông).

- Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho việc tiếp nhận nạn nhân, gồm bàn làm việc, ghế ngồi, tủ tài liệu, máy vi tính, điện thoại.

- Có bảng niêm yết nội quy, phạm vi dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.

b) Phòng ở của nạn nhân:

- Diện tích phòng ở phải đảm bảo bình quân 05m2 (năm mét vuông) cho 01 (một) người và không quá 04 (bốn) người trong 01 (một) phòng. Các phòng ở phải được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có cửa sổ, cửa ra vào phải có khóa.

- Có trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở như giường nằm, tủ quần áo, các đồ dùng trong sinh hoạt cá nhân.

c) Cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải có nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm và các công trình phụ trợ khác; phải đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nạn nhân; phù hợp với các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân có quy mô hỗ trợ từ 25 (hai mươi lăm) người trở lên phải có các phân khu riêng biệt dành cho phụ nữ, trẻ em, nhà ở, nhà bếp, khu vệ sinh, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu sinh hoạt chung, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc tối thiểu phục vụ cho sơ cứu, cấp cứu khi cần thiết.

3. Điều kiện về nhân sự:

a) Có ít nhất 05 (năm) nhân viên, trong đó 02 (hai) nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành công tác xã hội (Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).

b) Có ít nhất 01 (một) nhân viên chuyên trách. Trường hợp cơ sở hỗ trợ nạn nhân có sử dụng người làm kiêm nhiệm thì phải đăng ký giờ làm việc cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ sở và nạn nhân. (Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, điều 3 Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH).

c) Nhân viên trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công tác xã hội viên trở lên theo quy định tại Thông tư số 34/2010/TT-LĐTBXH, ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội và đã được tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân (Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH).

d) Đối với nhân viên y tế (nếu có) phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên; nhân viên bảo vệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật (Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (sau đây viết tắt là Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH).

PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                ----------------
……….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……..…2....................................... 

………………………………………………….3...................................................... 

Địa điểm: ……………4………………….; Điện thoại/fax:....................................... 

Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và hồ sơ, thủ tục, liên quan đến việc xin cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và làm thủ tục cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (hồ sơ đề nghị kèm theo).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở./.

 

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 2
MẪU ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP 
(Tên cơ sở hỗ trợ nạn nhân đề nghị thành lập) …………………………..
1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ................................................................. 

2. Sự cần thiết thành lập: ......................................................................................... 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của cơ sở: ............................................................................. 

4. Loại hình tổ chức cần thành lập: .......................................................................... 

5. Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở:

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

6. Đối tượng tiếp nhận, hỗ trợ: .................................................................................. 

7. Dịch vụ hỗ trợ dự kiến thực hiện:

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

8. Tổ chức bộ máy, nhân sự; số lượng người làm việc theo vị trí việc làm:

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

9. Một số thông tin cơ bản về người dự kiến làm giám đốc:

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

10. Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà ở của nạn nhân; diện tích nhà bếp, công trình vệ sinh, khu giải trí, vui chơi, trị liệu ...) và trang thiết bị, phương tiện phục vụ;

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

10. Kế hoạch kinh phí ................................................................................................. 

11. Dự kiến hiệu quả .................................................................................................. 

12. Đề nghị của đơn vị, tổ chức/cá nhân xây dựng đề án thành lập (tên cơ sở)

................................................................................................................................... 

 

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 3
SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA NGƯỜI DỰ KIẾN LÀ GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên khai sinh: ………………………………………..……… Nam/Nữ ........... 

- Họ và tên thường gọi: ............................................................................................. 

- Sinh ngày: ………… tháng ………….. năm ............................................................ 

- Quê quán:  .............................................................................................................. 

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay):..................................................................................... 

- Số CMND: ………………………. Ngày cấp …………….. Nơi cấp: ..................... 

- Điện thoại: Nhà riêng: ………………… Cơ quan: ……………….. Di động: ....... 

- Thành phần gia đình xuất thân: ................................................................................ 

- Thành phần bản thân: ............................................................................................... 

- Dân tộc: ………………………………………….. Tôn giáo: ................................. 

- Trình độ học vấn: ...................................................................................................... 

- Trình độ chuyên môn: ............................................................................................... 

- Trình độ lý luận chính trị (nếu có): ............................................................................ 

- Trình độ ngoại ngữ: .................................................................................................. 

- Trình độ tin học: ....................................................................................................... 

- Nghề nghiệp, chức vụ: ............................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

- Ngạch công chức, viên chức (nếu có): ………………………. Mã ngạch: ............... 

- Bậc lương (nếu có): ……………….. Hệ số lương: …….. Ngày hưởng.................... 

- Phụ cấp chức vụ (nếu có): ...................................................................................... 

- Nơi làm việc: ............................................................................................................ 

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): …………….; Ngày chính thức: ......... 

- Tình trạng sức khỏe: ................................................................................................. 

- Khen thưởng: …………………..; Danh hiệu được phong tặng cao nhất: ................ 

- Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ................................................................... 

- Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): ....................................................................... 

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp …………….. nhiệm kỳ (nếu có): .................... 

.................................................................................................................................. 

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
- Họ và tên cha: ………………………………………… Năm sinh ......................... 

+ Quê quán: ............................................................................................................ 

+ Nơi cư trú: ............................................................................................................ 

+ Nghề nghiệp, chức vụ: ........................................................................................ 

+ Nơi làm việc: ........................................................................................................ 

+ Đảng viên (nếu có): ............................................................................................. 

- Họ và tên mẹ: …………………………………………… Năm sinh ...................... 

+ Quê quán: ............................................................................................................. 

+ Nơi cư trú: ............................................................................................................ 

+ Nghề nghiệp, chức vụ: .......................................................................................... 

+ Nơi làm việc:.......................................................................................................... 

+ Đảng viên (nếu có): .............................................................................................. 

- Họ và tên vợ (chồng): ……………………………………… Năm sinh .................... 

+ Quê quán: ............................................................................................................. 

+ Nơi cư trú: ............................................................................................................ 

+ Nghề nghiệp, chức vụ: .......................................................................................... 

+ Nơi làm việc: ......................................................................................................... 

+ Đảng viên (nếu có): .............................................................................................. 

- Họ và tên các con, năm sinh, nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có): ............................ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Từ tháng ……… năm ………..

đến tháng ………. năm ………
	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

	Từ tháng ……… năm ………….

đến tháng …… năm ……………

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
	…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

	XÁC NHẬN
(của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú)
	……1……. ngày …… tháng ….. năm ……
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)


PHỤ LỤC 4
MẪU DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN LÀM VIỆC

 TẠI CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
                                                            …….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
DANH SÁCH
NHÂN SỰ DỰ KIẾN LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

	TT
	Họ và tên
	Vị trí việc làm tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Chế độ làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân(2)
	Các giấy tờ kèm theo
	Ghi chú

	1.
	…………
	Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	 
	1. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học.

2. Bản sao có chứng thực có thời gian làm về công tác hỗ trợ nạn nhân;

3. Bản sao có chứng thực chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về hỗ trợ nạn nhân.
	 

	2.
	………..
	Nhân viên trực tiếp hỗ trợ nạn nhân
	 
	1. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ cao đẳng thuộc chuyên ngành công tác xã hội trở lên.

2. Bản sao có chứng thực chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về hỗ trợ nạn nhân.
	 

	3.
	………..
	Nhân viên hành chính, bảo vệ
	 
	Các văn bằng, chứng chỉ liên quan
	 


2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc trước khi giấy phép thành lập hết hạn, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (Số 42 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) nơi cơ sở dự kiến đặt trụ sở.

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận phải gửi cho tổ chức, cá nhân phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận phải gửi cho tổ chức, cá nhân phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ đã gửi hồ sơ ban đầu.
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả, kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).   

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
b) Thành phần hồ sơ gồm: (Theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH).
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Bản gốc Giấy phép thành lập đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc (theo quy định tại Khoản 5, 6, Điều 13 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn Giấy phép thành lập.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn Giấy phép thành lập. Thời hạn gia hạn Giấy phép thành lập tối đa là 05 (năm) năm.
- Trường hợp không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo không gia hạn Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do).

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).

Tổ chức, cá nhân được gia hạn Giấy phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có nhu cầu tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân;

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không vi phạm pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        ----------------
……….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……..…2....................................... 

………………………………………………….3...................................................... 

Địa điểm: ………………4………………….; Điện thoại/fax:...................................... 

Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và hồ sơ, thủ tục, liên quan đến việc xin cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và làm thủ tục cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (hồ sơ đề nghị kèm theo).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở./.

 

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 5
MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HỖ TRỢ NẠN NHÂN CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
	CQ CHỦ QUẢN …………
Cơ sở HTNN …………..
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	…….1……., ngày ….. tháng ….. năm 20….


 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội2 ……………………………..

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN
1. Thực trạng

a) Cơ sở vật chất

b) Đội ngũ cán bộ

c) Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân đang thực hiện tại cơ sở

2. Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân

a) Số lượng nạn nhân đã hỗ trợ tại cơ sở

b) Kết quả cụ thể (đánh giá trên cơ sở các dịch vụ hỗ trợ của cơ sở cung cấp)

c) Khó khăn, vướng mắc

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO CỦA CƠ SỞ
1. Về cơ sở vật chất, bộ máy cán bộ: ....................................................................... 

2. Về dịch vụ hỗ trợ nạn nhân: ................................................................................. 

3. Các đề xuất, kiến nghị: ......................................................................................... 

	  
	GIÁM ĐỐC
      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (Số 42 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận phải gửi cho tổ chức, cá nhân phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận phải gửi cho tổ chức, cá nhân phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ đã gửi hồ sơ ban đầu.
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả, kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).   

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).
a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Giấy phép thành lập đã được cấp (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

- Văn bản, tài liệu chứng minh việc thay đổi người đứng đầu; hoặc thay đổi địa điểm đặt trụ sở; hoặc thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc (theo quy định tại Khoản 5, 6, Điều 11 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập.
Trường hợp không đồng ý sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo không sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do).

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).

Giấy phép thành lập phải sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

- Thay đổi người đứng đầu.

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở.

- Thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……..…2....................................... 

………………………………………………….3...................................................... 

Địa điểm: ………………4………………….; Điện thoại/fax:...................................... 

Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và hồ sơ, thủ tục, liên quan đến việc xin cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và làm thủ tục cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (hồ sơ đề nghị kèm theo).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở./.

 

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


4. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (Số 42 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận phải gửi cho tổ chức, cá nhân phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận phải gửi cho tổ chức, cá nhân phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ đã gửi hồ sơ ban đầu.
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả, kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).   

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).
a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Tài liệu, văn bản chứng minh Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc (theo quy định tại Khoản 5, 6, Điều 12 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cấp lại Giấy phép thành lập.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp lại Giấy phép thành lập.
Trường hợp không đồng ý cấp lại Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo không cấp lại Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do).

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).
Tổ chức, cá nhân được cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……..…2....................................... 

………………………………………………….3...................................................... 

Địa điểm: ………………4………………….; Điện thoại/fax:...................................... 

Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và hồ sơ, thủ tục, liên quan đến việc xin cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và làm thủ tục cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (hồ sơ đề nghị kèm theo).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở./.

 

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


5. Thủ tục chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập.

- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của cơ sở, người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải gửi văn bản thông báo với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động, phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thời điểm chấm dứt hoạt động phải được công bố công khai tại trụ sở của cơ sở. Nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (Số 42 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ công chức ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận sẽ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ đã gửi hồ sơ ban đầu.
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả, kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).   

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH).
a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan của cơ sở hỗ trợ nạn nhân khi chấm dứt hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc (theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH và Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chấm dứt hoạt động, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác của cơ sở nạn nhân và phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động đối của cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động đối của cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

- Trường hợp có tranh chấp giữa cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các bên liên quan, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định không gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc ngày quyết định thu hồi Giấy phép theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều18 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải công bố về việc chấm dứt hoạt động và nêu rõ thời điểm chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan của cơ sở hỗ trợ nạn nhân khi chấm dứt hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP).
Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

PHỤ LỤC 10
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
……………..1…, ngày …… tháng ….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN2 ……………………. 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội …….3……..

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.
Chúng tôi đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân:

………………………………………………………4............................................... 

Địa điểm: ……………..….5………….; Điện thoại/fax:  ............................................. 

Họ, tên Giám đốc cơ sở: ............................................................................................ 

Giấy phép thành lập số: ............................................................................................. 

Thời hạn giải quyết các thủ tục chấm dứt của cơ sở: ............................................... 

Thời điểm chấm dứt hoạt động của cơ sở: ................................................................ 

Xin gửi kèm theo đơn này phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác khi cơ sở nạn nhân chấm dứt hoạt động (phương án kèm theo).

	Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và làm thủ tục chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định. 
	GIÁM ĐỐC
     (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 11
PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI NẠN NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ LỢI ÍCH LIÊN QUAN CỦA CƠ SỞ NẠN NHÂN KHI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
……………..1…, ngày …… tháng ….. năm 20…..
PHƯƠNG ÁN
GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI NẠN NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ LỢI ÍCH LIÊN QUAN CỦA CƠ SỞ NẠN NHÂN KHI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH
1. Thông tin chung về cơ sở hỗ trợ nạn nhân

- Tên cơ sở, địa điểm cơ sở: ...................................................................................... 

- Họ, tên Giám đốc cơ sở: .......................................................................................... 

- Quyết định (cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn): số, ngày, tháng, năm....

a) Thực trạng về cơ sở vật chất, cán bộ: ................................................................... 

b) Số nạn nhân hiện cơ sở đang quản lý: .................................................................. 

c) Tình hình tài chính, công nợ của cơ sở: ................................................................. 

d) Tổ chức, cá nhân có quyền lợi hoặc nghĩa vụ liên quan (ghi cụ thể, chi tiết): ........ 

..................................................................................................................................... 

II. LÝ DO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
(Ghi rõ từng lý do)

III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT
1. Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

2. Đề xuất phương án giải quyết đối với số nạn nhân hiện đang quản lý

3. Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải quyết và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

	 
	GIÁM ĐỐC
    (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 

II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

1. Đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc).

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Người lao động đến Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh (Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú (Phước Yên -Phú Quới - Long Hồ,Vĩnh Long) để hoàn thành mẫu đơn xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp.

Bước 2: Cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người lao động bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ, hoặc yêu cầu người lao động kê khai hoàn chỉnh hồ sơ.

 
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nơi đã nộp hồ sơ ban đầu.
+ Cán bộ, viên chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi bổ sung tại Mục 1, Khoản 5, Điều 01 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đề nghị xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp (theo mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận việc chưa đăng ký thất nghiệp cho người lao động theo mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH.

- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp (theo mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.
MẪU SỐ 1a: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
 
ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN 
Về việc chưa đăng ký thất nghiệp
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………

Sinh ngày………………/………………../………………………………………………..

Số CMND………………………Ngày cấp…………../…………../…………………

Nơi cấp ………………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ) ……………………………………

Ngày ………./……../…………….. tôi (mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc) ......................................... với đơn vị .............................................. đóng tại …………………..………………………………

Tôi chưa đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm…………………………………… …………………… và đề nghị quý Trung tâm xác nhận cho tôi là chưa đăng ký thất nghiệp.

Tôi có trách nhiệm bảo quản và nộp bản xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đến đăng ký thất nghiệp khi đăng ký thất nghiệp.

 

	 
	Ngày ……….tháng………năm…….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)


2. Đăng ký thất nghiệp.

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh (Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú (Phước Yên -Phú Quới - Long Hồ,Vĩnh Long)  nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp. Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.


Bước 2: Cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người lao động bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ, hoặc yêu cầu người lao động kê khai hoàn chỉnh hồ sơ.

 
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nơi đã nộp hồ sơ ban đầu.
+ Cán bộ, viên chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi bổ sung tại Mục 1, Khoản 5, Điều 01 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đăng ký thất nghiệp (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).

+ Xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (theo mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH). Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin đăng ký thất nghiệp theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH.

- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Đăng ký thất nghiệp (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).

Xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (theo mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi bổ sung tại Mục 1, Khoản 5, Điều 01 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).
Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải thực hiện đăng ký thất nghiệp.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.
MẪU SỐ 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố…………………………

Tên tôi là: …………….. sinh ngày ………….. tháng ……… năm ……………Giới tính: …………………………………………………………………………………

Số CMND ……………………………… Ngày cấp ………/………../……………

Nơi cấp ……………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc: ……………………………., số tài khoản ………………………. tại ngân hàng:……, mã số thuế:…………………….. , địa chỉ Email (nếu có):………………………

Hiện cư trú tại: ……………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ): ……………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………

Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo: …………………………………………………………………

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: ………

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: ………

Địa chỉ: ……………………… Số điện thoại …………………. fax (nếu có) ………….

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày.......................tháng …………….. năm ……………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …………………………tháng.

Nhu cầu của tôi về tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề: có  không 
Nếu có:

- Tư vấn:........................................................................................................................

- Giới thiệu việc làm: …………………………………………………………………

- Ngành nghề đào tạo là: ……………………………………………………….; thời gian đào tạo………….; nơi đào tạo (nếu có) ………………………………………………

Tôi đăng ký thất nghiệp và sẽ thực hiện theo đúng quy định./.

 

	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 1b: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.
	SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ...
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	………, ngày …  tháng … năm ………….


 

XÁC NHẬN 
Về việc chưa đăng ký thất nghiệp
Theo đề nghị của ông/bà …………………………… đề ngày ……………………………………

Trung tâm Giới thiệu việc làm xác nhận:
Ông/bà……………………………………… Sinh ngày…………./……………/…………………

Số CMND…………………………Ngày cấp…………./…………./………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có): ………………………………………………………………….

Chưa thực hiện việc đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm.
 

	 
Nơi nhận:
- Ông/bà…,
- Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND, ngày     / 01/2015

của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Vĩnh Long)

Phần 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	STT
	Số hồ sơ thủ tục hành chính


	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế 

	I. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

	1
	T-VLG-179211-TT
	Đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong tỉnh.
	Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

	2
	T-VLG-179213-TT
	Tiếp nhận hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến (trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp).

	Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

	3
	T-VLG-179216-TT
	Đăng ký chuyển hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp đến tỉnh, thành phố khác (trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp).
	Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

	4
	T-VLG-179217-TT
	Đề nghị tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.
	Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

	5
	T-VLG-179218-TT
	Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần.
	Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

	6
	T-VLG-179219-TT
	Đề nghị hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.


	Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

	7
	T-VLG-179220-TT
	Đề nghị tư vấn giới thiệu việc làm sau khi nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

	Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.


PHẦN 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:

1. Đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp trong tỉnh.

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Người lao động phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn mười lăm ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp) đến Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh (Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú (Phước Yên -Phú Quới - Long Hồ,Vĩnh Long).


Bước 2: Cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH trao cho người lao động.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người lao động bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ, hoặc yêu cầu người lao động kê khai hoàn chỉnh hồ sơ.

Lưu ý: Những trường hợp người lao động không phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp:
- Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên;
- Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;
- Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đơn đề nghị của người lao động.
Các trường hợp không trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm để nộp hồ sơ thì người lao động gửi hồ sơ theo quy định thông qua người khác hoặc qua đường bưu điện (trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện).
* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận sẽ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
 
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nơi đã nộp hồ sơ ban đầu.
  + Người đến nhận kết quả phải nộp lại phiếu hẹn trả kết quả.

+ Cán bộ, viên chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi bổ sung tại Mục 2, Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản chính đơn Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).

+ Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật 

+ Đồng thời người lao động phải xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận của Cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp (kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một)  bộ.

- Thời hạn giải quyết: (Theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi bổ sung tại Mục 3, Khoản 5, Điều 01 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).


Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và các huyện; Trung tâm Giới thiệu Việc làm các thành phố, tỉnh bạn; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (khi cần thiết); Các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên (khi cần thiết).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Mục 2, Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.


Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.


2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.


3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật (ngày thứ nhất trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;


+ Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ,ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được thay thế.

 MẪU SỐ 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……………………..

Tên tôi là: ………………… Sinh ngày ………tháng …….. năm   …………

CMND…………….Ngày cấp …../……../………..Nơi cấp:...........................

Số điện thoại liên lạc:…………… số tài khoản …………………tại ngân hàng:…………., 

mã số thuế:………………., địa chỉ Email (nếu có):……………………………

Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội:  ………………………………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ………………………………………

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan ………………………………………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ………………………..tháng.

Kèm theo đơn này là (*) ………………………………….. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	  
	…………, ngày … tháng ….. năm ...
           Người đề nghị
         (Ký và ghi rõ họ tên)


(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

2. Tiếp nhận hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến (trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp).
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)  hoặc Chi nhánh (Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú ( Phước Yên - Phú Quới - Long Hồ,Vĩnh Long).

Bước 2: Cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ.

 
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Long (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
+ Cán bộ, viên chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Theo quy định tại Khoản 06 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).


a) Thành phần hồ sơ:

+ Giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ).

+ Bản sao có chứng thực Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Quyết định hỗ trợ học nghề (nếu có); 

+ Bản photocopy các bản thông báo về việc tìm kiếm việc làm; Quyết định tạm dừng và tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có) và thông báo bằng văn bản với Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đó.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận giấy Giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp giấy Giới thiệu chuyển hưởng và các giấy tờ hợp lệ nêu trên. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và các huyện; Trung tâm Giới thiệu Việc làm các thành phố, tỉnh bạn; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (khi cần thiết); Các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên (khi cần thiết).   

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;


+ Nghị định số 100/2012/NĐ-CP, ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.
Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được thay thế.

MẪU SỐ 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ…………..
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM …………………………………….
                            ---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ………../GT-TTGTVL
	……….., ngày ..… tháng … năm ….


GIẤY GIỚI THIỆU 
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …………….....................
Theo đề nghị của ông/bà ………………………….. tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày … tháng … năm ………..
Trung tâm Giới thiệu việc làm ………............... giới thiệu:
Ông/bà: .............................................................................................................. 
Số Sổ bảo hiểm xã hội:...................................................................................... 
Số CMND ............................................................ Ngày cấp ......./....../.........
Nơi cấp.............................................................................................................. 
Đã được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ……../QĐ-LĐTBXH ngày …./…../…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ……………. (có bản sao quyết định kèm theo). 
Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: …….. tháng, tính từ ngày …. tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm …. 
Đến quý Trung tâm để tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành (kèm theo toàn bộ bản sao các giấy tờ, hồ sơ có liên quan của người lao động).
Cám ơn sự hợp tác của quý Trung tâm./.  
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHTN.
	GIÁM ĐỐC 
    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 


3. Đề nghị chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)  hoặc Chi nhánh (Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú ( Phước Yên - Phú Quới - Long Hồ,Vĩnh Long).

Bước 2: Cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ.

 
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành tại nơi đã nộp hồ sơ ban đầu.
+ Cán bộ, viên chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm hoặc chi nhánh.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 06, Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp  (mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc. 

.- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và các huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH kèm theo hồ sơ nêu trên.

Khi trả kết quả Trung tâm kèm theo các loại hồ sơ sau cho người lao động:

+ Bản sao có chứng thực Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Quyết định hỗ trợ học nghề (nếu có); 

+ Bản photocopy các bản thông báo về việc tìm kiếm việc làm; Quyết định tạm dừng và tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có) và thông báo bằng văn bản với Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đó.
- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp  (mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;


+ Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được thay thế.

MẪU SỐ 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)    

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………...................

Tên tôi là: .................................................... sinh ngày  .........../......../............... 
Số CMND ................................................... Ngày cấp ........./......../ ................. 
Nơi cấp.............................................................................................................. 
Hiện cư trú tại: ................................................................................................. 
Số Sổ bảo hiểm xã hội: .................................................................................... 
Hiện nay, Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số......./QĐ-LĐTBXH ngày …./ …../…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………........ 
Tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng): .................................. tháng
Nhưng vì lý do…………………………………………….. tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………….. để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. 
Nơi đề nghị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi chuyển đến:………………………
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
	  
	…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 


4. Đề nghị tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)  hoặc Chi nhánh (Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú ( Phước Yên - Phú Quới - Long Hồ,Vĩnh Long) để đề nghị tiếp tục hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp . 
Bước 2: Cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người lao động bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ, hoặc yêu cầu người lao động kê khai hoàn chỉnh hồ sơ.

* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận sẽ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
 
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Long (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Cán bộ, viên chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Theo quy định tại  Khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 Bản chính thông báo về việc tìm việc làm (theo mẫu số 25);
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tìm việc làm (theo các Mẫu số 25 Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ).

+ Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội và tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm;
+ Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội sau thời gian bị tạm giam. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;

+ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.


+ Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.


Ghi chú: Phần chữ  in nghiêng là nội dung được thay thế.

MẪU SỐ 25: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.
	(Dấu treo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

	
	………, ngày …  tháng … năm 20……


THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Kính gửi: Ông/Bà……………………….

Ông/bà  ……………………………………………………………………

Số CMND …………………………Ngày cấp…………../……………./  …

Nơi cấp ……………………………………………………………

Hiện cư trú tại:  ………………………………………………………………
Được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết địnhsố…./QĐ-LĐTBXH ngày … tháng …….năm…do Giám đốcSở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh/thànhphố ……..banhành.

Trungtâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố.........thông báo cho ông (bà) ngày thông báo về việc tìm kiếmviệc làm hằng tháng trong thời gian hưởng trợ cấpthất nghiệp, cụ thể như sau:

	STT
	Ngày, tháng thông báo
	Thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng
	Xác nhận của TTGTVL

(Chữ ký của cán bộ tiếp nhận thông báo)
	Ghi chú

	
	
	Đã thông báo
	Chưa thông báo
	
	

	1
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	2
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	3
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	4
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	5
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	ố
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	7
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	8
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	9
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	10
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	11
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	

	12
	……/……/.... đến ngày..../..../...
	
	
	
	


Ghi chú:
1. Nếu ngày này hằng tháng ông (bà)không đi thông báo thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng kế tiếp theo quy định
2. Khi đến Trung tâm Giới thiệu việc làm để thông báo ông (bà) phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh (giấy phép lái xe, thẻ đảng viên hộ chiếu,...) và bản thông tin này để cán bộTrung tâm xác nhận về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng của ông (bà).

5. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần.

- Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Cá nhân đến trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long (Số 89A , Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh (Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú ( Phước Yên, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long) để nhận mẫu đơn Đề nghị hưởng trợ cấp một lần.


   Bước 2: Cá nhân hoàn thành các mẫu đơn và kèm theo các giấy tờ có liên quan theo quy định nộp cho Trung tâm. Cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trao cho người lao động.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người lao động bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ, hoặc hướng dẫn để người lao động kê khai  hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ.

 
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long ( Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ), Chi nhánh ( Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú ( Phước Yên, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long.

  + Người đến nhận kết quả phải nộp lại phiếu hẹn trả kết quả.

+ Cán bộ, viên chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 và Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Mục 3, Khoản 5, Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Bản chính đơn Đề nghị hưởng trợ cấp một lần (theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Văn bản Trung ương chưa quy định).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long hoặc Chi nhánh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh.   

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị hưởng trợ cấp một lần (theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Điểm b, c Khoản 6, Điều 3 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b, c, Mục 6, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH thì người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ 3 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

+ Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.

+ Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp: Đối với ngành nghề kinh doanh không điều kiện thì ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đối với ngành nghề chỉ kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thì ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày đáp ứng đủ các điều kiện để hoạt động kinh doanh.

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là ngày người lao động nhập ngũ.

** Đồng thời,theo quy định tại Điều 21 Nghị  định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 nêu trên thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động  hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;

+ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Th​ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được thay thế.

MẪU SỐ 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …….............

 

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày ........ tháng ......... năm ...............

Số CMND ....................................................... Ngày cấp ......../........../...........

Nơi cấp.............................................................................................................. 

Số điện thoại liên lạc (nếu có):......................................................................... 
Số tài khoản (nếu có):.................................................. tại ngân hàng:................... 

Hiện cư trú tại: ................................................................................................. 

Số Sổ bảo hiểm xã hội: .................................................................................... 

Theo quyết định số ………/QĐ-LĐTBXH ngày …./…../20… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp …… tháng, từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm ….. 

Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp ……… tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần) ............................................................................  tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại (nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn). 

Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự): ....................... 

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

	  
	…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 


6. Đề nghị hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long  (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh (Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú ( Phước Yên, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long) để nhận mẫu đơn Đề nghị học nghề. Người lao động có nhu cầu học nghề có thể nộp đơn đề nghị hỗ trợ học nghề ngay sau khi đăng ký thất nghiệp.
Bước 2: Cá nhân hoàn thành mẫu đơn và kèm theo các giấy tờ có liên quan theo quy định nộp cho Trung tâm. Cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả trao cho người lao động.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người lao động bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ, hoặc hướng dẫn để người lao động kê khai hoàn chỉnh hồ sơ.

 
Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long (Số 89A Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh (Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh Hòa Phú ( Phước Yên, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long)  Vĩnh Long).

  + Người đến nhận kết quả phải nộp lại phiếu hẹn trả kết quả.

+ Cán bộ, viên chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Theo quy định tại Điểm b, Mục 3, Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH).

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 Bản chính đơn Đề nghị học nghề (theo mẫu 8 ban hành kèm theo );

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: (theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.   

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị học nghề (theo Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH). 


+ Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề. Không hỗ trợ bằng tiền để người lao động tự học nghề.

+ Mức hỗ trợ học nghề quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 và Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ) được quy định như sau:

- Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tùy theo mức chi phí học nghề của từng nghề và thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề theo quy định thì phần vượt quá mức chi phí này do người lao động chi trả.

 + Thời gian được hỗ trợ học nghề quy định tại khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung được hướng dẫn thực hiện như sau:

- Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và nhu cầu đào tạo của từng người lao động, nhưng không quá 06 tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. 
- Trong thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, nếu người lao động có nhu cầu học nghề thì phải làm đơn đề nghị hỗ trợ học nghề, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ học nghề trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động. 
- Trường hợp người lao động đã hết thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc chuẩn bị tham gia học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;

+ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH , ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Th​ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Nghị định số 100/2012/NĐ-CP, ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

 
+ Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg, ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mức hổ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Ghi chú: Phần chữ in ngiêng là nội dung được thay thế.

MẪU SỐ 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …….............

Tên tôi là: ...................................... sinh ngày .......... tháng ….năm.................. 

Số CMND......................................... Ngày cấp ......../....../......... 

Nơi cấp............................................................................................................. 

Số điện thoại liên lạc (nếu có):.......................................................................... 
Hiện cư trú tại: ................................................................................................. 

Số Sổ bảo hiểm xã hội: .................................................................................... 

Theo quyết định số ………QĐ-LĐTBXH ngày …./ …../20…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp ………. tháng, từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm …..; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề;

Nghề: ................................... ; thời gian học nghề: ...................... tháng;

Nơi học nghề: ................................................................................................... 

Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

	  
	…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 


7. Đề nghị tư vấn giới thiệu việc làm sau khi nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Trình tự thực hiện: 

  
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Long (Số 100 Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


Bước 2: Cán bộ, viên chức tiếp nhận phiếu tư vấn và tư vấn việc làm cho người lao động.  
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm (theo mẫu tham khảo của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Long).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.        
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm. 

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm (theo mẫu tham khảo của Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Long).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ).

 Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;

+ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.


+ Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được thay thế.

SỞ LAO ĐỘNG TBXH VĨNH LONG

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

PHIẾU TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Trung tâm Giới thiệu Việc làm Vĩnh Long.

 - Địa chỉ: Số 100 Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 - Đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho Ông (Bà):


· Ngày …….. tháng ……... năm sinh ………...


· Chỗ ở hiện nay: 


· Số điện thoại liên lạc: 


· Số sổ BHXH: 


· Số Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: ……..................…...................

· Ký ngày: …...../…..…/20…..

· Nơi nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: 


· Nội dung tư vấn, giới thiệu việc làm: 



  Người được tư vấn
   Cán bộ tư vấn
Giám đốc

    (Ký, họ tên)
   (Ký, họ tên)
(Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC 3.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày       / 01/2015

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

	STT
	Số hồ sơ thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực An toàn lao động, vệ sinh lao động

	1
	022657
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động
	Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

	II. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

	1
	T-VLG-179212-TT
	Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến (trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp).
	Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

	2
	T-VLG-179214-TT 
	Đăng ký chuyển hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp đến tỉnh, thành phố khác (trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp).
	Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.
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